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Information about your child 
that a caretaker may need

If you have more than one 
child, fill out a separate 

form for each child.

Thông tin về con cái của bạn mà 
người chăm sóc có thể cần

Nếu bạn có nhiều hơn 
một con, hãy điền từng 
biểu mẫu cho mỗi trẻ.

Tên của trẻ | Child’s name:

Ngày sinh của trẻ | Child’s 
date of birth:

Điện thoại của trẻ (nếu có) | 
Child’s phone (if applicable):

Số an sinh xã hội của trẻ | 
Child’s social security number:

Tên của cha mẹ | Parent’s 
name:

Điện thoại của cha mẹ | 
Parent’s phone:

Địa chỉ của cha mẹ | Parent’s 
address:

Tên của cha mẹ | Parent’s 
name:

Điện thoại của cha mẹ | 
Parent’s phone:

Địa chỉ của cha mẹ | Parent’s 
address:

Có lệnh tòa án nào liên 
quan đến quyền nuôi dưỡng 
hoặc quyền thăm nom con 
của bạn không? Nếu có, vui 
lòng giải thích. | Is there a 
court order about custody or 
visitation of your child? If yes, 
please explain.
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Tên chương trình sau giờ 
học | Afterschool program 
name:

Địa điểm chương trình sau 
giờ học | Afterschool location:

Người liên hệ | Person to 
contact:

Điện thoại | Phone number:

Tên trường học | School 
name:

Địa chỉ của trường học | 
School address:

Điện thoại của trường học | 
School phone:

Tên của hiệu trưởng | 
Principal’s name:

Số lớp | Class number:

Tên của giáo viên | Teacher’s 
name:

Điện thoại của giáo viên | 
Teacher’s phone:

Tên của hội trại/thể thao/
chương trình khác | Other 
camp/sports/program name:

Địa điểm hội trại/thể thao/
chương trình khác | Other 
camp/sports/program location:
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Nhà cung cấp bảo hiểm y tế | 
Health insurance provider:

Số hợp đồng bảo hiểm | 
Policy number:

Tên của bác sĩ của trẻ | 
Child’s doctor’s name:

Điện thoại của bác sĩ của trẻ 
| Child’s doctor’s phone:

Email của bác sĩ của trẻ | 
Child’s doctor’s email:

Địa chỉ (hoặc bệnh viện) của 
bác sĩ của trẻ | Child’s doctor’s 
address (or hospital):

Điện thoại của hội trại/thể 
thao/chương trình khác | 
Other camp/sports/program 
phone number:

Các loại thuốc, mục đích, 
tần suất sử dụng? Nếu 
trẻ không sử dụng bất kỳ 
loại thuốc nào, hãy ghi 
“N/A”. | Medication(s), what 
is it for, how often is it taken? 
If your child does not take any 
medications, write “N/A.”
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Thông tin về con cái của bạn mà 
người chăm sóc có thể cần

Nếu bạn có nhiều hơn 
một con, hãy điền từng 
biểu mẫu cho mỗi trẻ.

Nếu trẻ có bất kỳ nhu cầu 
đặc biệt nào, vui lòng ghi cụ 
thể tại đây. | If your child has 
any special needs, write them 
here.

Liệt kê các tình trạng dị 
ứng của trẻ ở đây. Nếu trẻ 
không có bất kỳ tình trạng 
dị ứng nào, hãy ghi “N/A”. | 
List your child’s allergies here. 
If your child does not have any 
allergies, write “N/A.”

Liệt kê các tình trạng y tế 
của trẻ ở đây. Nếu trẻ không 
có bất kỳ tình trạng y tế 
nào, hãy ghi “N/A”. | List 
your child’s medical conditions 
here. If your child does not have 
any medical conditions, write 
“N/A.”

Những người có thể chăm sóc cho trẻ | People who can care for your child

Tên | Name:

Điện thoại | Phone:

Email | Email:

Địa chỉ | Address:
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Những người không được phép liên hệ với trẻ |  
People who cannot contact your child

Có ai không được phép liên hệ với trẻ không? Nếu có, hãy liệt kê thông tin của họ bên dưới. | 
Is there anyone who cannot contact your child? If yes, list his or her information below.

Tên | Name:

Điện thoại | Phone:

Email | Email:

Địa chỉ | Address:

Những người có thể chăm sóc cho trẻ | People who can care for your child

Tên | Name:

Điện thoại | Phone:

Email | Email:

Địa chỉ | Address:
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